
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 10257 Phan Thị Bảy TN. Quảng Châu

2 12019 Nguyễn Văn Công T. Thông Tâm

3 12022 Lê Văn Cường T. Nhuận Thịnh

4 12023 Lý Văn Đa T. Chúc Đức

5 12027 Nguyễn Dương Danh T. Đức Trung

6 12038 Đặng Thành Đô T. Đức Hoa

7 12039 Nguyễn Công Đoàn T. Nhật Thể

8 12044 Lê Văn Dũng T. Đức Tín

9 12045 Nguyễn Văn Được T. Thiên An

10 12052 Võ Thanh Hão T. Trung Ngọc

11 12068 Trầm Thanh Hiếu T. Tâm Kính

12 12086 Võ Trí Hữu T. Vạn Chí

13 12091 Lê Quang Khải T. Quảng Khai

14 12092 Dương Văn Khánh T. Tịnh Thọ

15 12106 Mai Văn Minh T. Đức Thành

16 12114 Nguyễn Hữu Nghĩa T. Minh Ân

17 12130 Diệp Chấn Phong T. Quảng Chấn

18 12131 Mai Thanh Phong T. Nhuận Hiền

19 12135 Lương Hữu Phúc T. Minh Tâm

20 12136 Huỳnh Hữu Phúc T. Vạn Đức

21 12138 Trịnh Thanh Phước T. Nhuận Toàn

22 12162 Nguyễn Văn Tâm T. Chúc Thuận

23 12171 Lê Thanh Thân T. Đức Chánh

24 12173 Nguyễn Gia Thắng T. Quảng Tâm

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

           ---------------------------------     

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XII

KHOA ĐẠI CƯƠNG

THI GIỮA HỌC KỲ 3

MÔN: SINH NGỮ HOA 5

Giảng viên: NS.TS. THÍCH NỮ NGHIÊM LIÊN

 MSSV: 10257 đến 12613. Sinh viên học tín chỉ.

KHOA 12-GHK.3-SNH 5-P.NIXA2 Page 1



25 12185 Đặng Văn Thiện T. Giác Minh Bảo

26 12190 Trương Nhật Thịnh T. Tịnh Mãn

27 12205 Phan Phúc Tín T. Vạn Tâm

28 12206 Nguyễn Minh Tín T. Chúc Thiện

29 12210 Võ Phúc Trình T. Đạo Niệm

30 12218 Trương Anh Tú T. Quảng Phước

31 12219 Huỳnh Thanh Tuấn T. Giác Minh Hưng

32 12220 Nguyễn Thanh Tuấn T. Đức Trung

33 12242 Dương Quang Yên T. Nhuận Quảng

34 12285 Lê Thị Thùy Dương TN. Như Thiện

35 12301 Nguyễn Thị Hằng TN. Chúc Hải

36 12321 Lê Thị Bích Hiền TN. Lệ Từ

37 12338 Huỳnh Thị Mỹ Hoa TN. Tâm Quỳnh

38 12347 Phạm Thị Hồng TN. Huệ Mỹ

39 12371 Lê Thị Lài TN. Trung Hiếu

40 12409 Trương Thị Lợi TN. Nguyên Tâm

41 12412 Trần Hồng Luân TN. Huệ Nghĩa

42 12450 Nguyễn Hồ Thủy Nguyên TN. Thông Bình

43 12497 Lê Thị Thuyền Quyên TN. Diệu Lạc

44 12513 Hoàng Thị Thanh TN. Minh Giác

45 12522 Nguyễn Thị Ngọc Thảo TN. Hạnh Tri

46 12546 Hà Thị Thuấn TN. Tịnh Như

47 12563 Hồ Thị Thu Thủy TN. Pháp Ngộ

48 12572 Nguyễn Thị Thủy Tiên TN. Thuần Giới

49 12575 Ngô Thị Tin TN. Bảo Định

50 12576 Nguyễn Thị Tình TN. Minh Ý

51 12584 Phan Thị Thùy Trang TN. Tuệ Nhã

52 12589 Nguyễn Thị Trinh TN. Thiên Chân

53 12591 Ngô Thị Trinh TN. Đề Pháp

54 12609 Hứa Thị Vy Tuyền TN. Lệ Nhân

55 12613 Đinh Thị Khánh Tuyển TN. Thuần Đức
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